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TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, 

PHƯỜNG, ĐẶC KHU

Trạm Y Tế xã Nam Giang Amoxicillin 500mg x 500 Viên; Berberin 10mg x 40 Lọ 1,000 4kg

Cefadroxil 250mg x 1000 Viên; Ofloxacin 300mg x 500 Viên

Cefuroxime 125mg x 1000 Gói; Cefixime 400mg x 500 Viên

Tinidazol 500 mg x 500 Viên; Adrenalin 1mg/1ml x 10 Ống

Ađalat 10 mg x 10 Viên; Nifedipin 10mg  x 100 Viên

Furosemid 20 mg/2 ml x 10 Ống; Methyprednisolon 40 mg x 5 Ống

Bluecezine 10mg x 100 Viên; Ventolin (100mcg/liều) x 5 Lọ

Calcigluconat 500mg x 10 Ống; Papaverin hydrochloride 40 mg x 5 Ống

Voltaren 75 mg (3ml) x 5 Ống; Alphachymotrypsin 5000 21000UI x 5 Ống

Piracetam 3g (20ml) x 5 Ống; Methyprednisolon 16 mg x 100 Viên

Esomeprazol 40mg x 100 Viên; Meko Coramin (1625mg)  x 20 Viên

Cinazizin 20mg x 100 Viên; Eferangan Codein sủi 530mg x 100 Viên

Paracetamol 500mg x 500 viên; Paracetamol 250mg x 500 Gói  

Ringerlactac 500ml x 10 Chai; Glucose 10% 500ml x 10 Chai

Natrịclorua 0,9% x 10 Chai; Lidocain 2% x 50 Ống; Cồn nước 70o x 2 Lít

Polividin 10%  x 50 Lọ; Oxy già x 50 Lọ; Nẹp cố định cột sống cổ người lớn x 2 Cái

Phụ lục III

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ THUỐC, DỤNG CỤ Y TẾ

Y tế

Đơn vị dự trữ

vin
aa - 2

4/08/2026 14:29:23 - v
inaa - v

inaa - v
inaa



Nẹp cố định cột sống cổ Trẻ em x 2 Cái; Băng thun ngoại 10cmx2m x 20 Cuộn

Băng cuộn vải (5 cuộn) x 100 gói; Bông gòn thấm nước x 1 kg

Bông băng đắp vết thương 8x20cm x 100 Miếng; Gạc đắp vết thương x 100 Gói 

Găng tay Vô trùng x 100 Đôi; Găng tay sạch x 200 Đôi; 

Hộp tiểu phẫu Inox 25cm x 1 Hộp; Kéo cắt bông gặc x 1 Cái

Kéo cắt chỉ khâu vết thương x 1 Cái; Dao mổ vết thương x 5 Cái        

Cán dao mổ vết thương x 1 Cái; Panh kẹp kim (khâu vết thương) x 1 Cái      

Panh có mấu cong x 1 Cái; Panh có mấu thẳng x 1 Cái; Chỉ silk 2.0 có kim 3 lá x 20 Tép    

Chỉ silk 3.0 có kim 3 lá x 20 Tép; Bơm tiêm 5 ml x 100 Cái;

Bơm tiêm 20 ml x 100 Cái; Dây chuyền dịch x 30 Sợi; Kim luồn TM 20G x 20 Cái

Kim luồn TM 22G x 20 Cái; Băng keo Happygo x 20 Cuộn
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